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UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM
Số: 47/2002/ QĐ-UB


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Tam Kỳ, ngày  22 tháng  8  năm 2002

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

Về việc ban hành Chương trình mục tiêu Xoá đói giảm nghèo 

và Việc làm tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2001 - 2005



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ  Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ Quyết định số 143/2001/QĐ-TTg ngày 27/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Xoá đói giảm nghèo và Việc làm giai đoạn 2001 - 2005; 

Căn cứ Nghị quyết số 48/2002/NQ-HĐND ngày 25/6/2002 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình mục tiêu Xoá đói giảm nghèo và Việc làm tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2001 - 2005 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá VI, kỳ họp thứ 9 từ ngày 12 đến 14/6/2002 thông qua. 

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính -  Vật giá, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

             Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

- Như điều 2

- TT TU.
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- Sở, ban, ngành, đoàn thể 

- HĐND, UBND huyện, thị xã

- CPVP, CV.

- Lưu VT, TH, VX (Viên)

QĐ 2-8-22.V

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  TỈNH QUẢNG NAM

KT/CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hồ Thị Thanh Lâm                   

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO VÀ VIỆC LÀM

TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2001 - 2005.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 47/2002/QĐ-UB ngày  22 /8/2002 của UBND tỉnh)

PHẦN  I

THỰC TRẠNG XÓA ĐÓI  GIẢM NGHÈO VÀ VIỆC LÀM 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NHỮNG NĂM QUA

I. Thực trạng:

Đến năm 2001, toàn tỉnh Quảng Nam còn 23,27% hộ đói nghèo (theo chuẩn mới), 124 xã có tỷ lệ hộ đói nghèo trên 25%, 37 xã chưa có điện thắp sáng, 45 xã chưa có trường trung học cơ sở, 33 xã chưa có đường ô tô đến trung tâm xã, 108 xã chưa có chợ, 53 xã chưa có điện thoại và 88 xã chưa có Trạm truyền thanh.

Bình quân mỗi năm có gần 25.000 lao động cần việc làm, trong khi khả năng của tỉnh mỗi năm chỉ giải quyết được hơn 20.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo khoảng 14% (cả nước 25%), trong đó số qua đào tạo nghề khoảng 8,6%; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị là 5,65%, tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn là 77,5%.

Thực trạng trên cho thấy: Tỷ lệ hộ đói nghèo của tỉnh cao hơn so với bình quân cả nước (17%), lao động thất nghiệp ở thành thị và thiếu việc làm ở nông thôn ngày càng tăng, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt thấp, nguồn lực phát triển và năng lực sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn hạn chế. 

II. Nguyên nhân:

1. Sản xuất chậm phát triển, phương thức sản xuất còn lạc hậu, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển giao công nghệ thực hiện chậm; nguồn lực đầu tư cho xoá đói giảm nghèo và giải quyết việc làm còn hạn chế; đội ngũ cán bộ còn thiếu và yếu, nhất là ở cơ sở. Mặt khác, do thiên tai xảy ra liên tiếp nên tỷ lệ hộ tái nghèo hàng năm cao; dân số đông, trình độ dân trí thấp, tỷ lệ sinh con thư 3 trở lên còn nhiều; bản thân hộ nghèo chưa tự phấn đấu vươn lên thoát nghèo, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ giúp đỡ của Nhà nước. 

2. Qua phân tích kết quả điều tra hộ đói nghèo năm 2001 cho thấy nguyên nhân dẫn đến đói nghèo do gia đình có người ốm đau, tàn tật, già cả, không có khả năng lao động chiếm 31,17% (22.899 hộ); do thiếu vốn chiếm 22,6% (16.604 hộ); do đông người ăn theo chiếm 14,5% (10.622 hộ); do thiếu kinh nghiệm làm ăn chiếm 12,69% (9.328 hộ); do thiếu lao động chiếm 8,64% (6.346 hộ); do thiếu đất sản xuất chiếm 6,82% (5.015 hộ), do tai nạn, rủi ro chiếm 2,51% (1.844 hộ) và do gia đình có người mắc tệ nạn xã hội hoặc lười lao động chiếm 1,1% (764 hộ).

3. Các cấp uỷ đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể chưa phát huy vai trò và trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo và giải quyết việc làm trên địa bàn; thiếu sự phối hợp và chưa chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp cụ thể để huy động, lồng ghép nguồn lực vào thực hiện chương trình.

III. Những bài học kinh nghiệm trong thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo và giải quyết việc làm:

1. Đề ra mục tiêu và giải pháp thực hiện xoá đói giảm nghèo phải sát đúng với điều kiện thực tế từng vùng.

2. Có cơ chế, chính sách phù hợp để phát huy nguồn lực của cộng đồng xã hội và thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào việc khai thác tiềm năng, lợi thế của  địa phương nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển và nâng cao năng lực sản xuất, cạnh tranh, mở rộng kinh doanh, dịch vụ làm cơ sở thực hiện xoá đói giảm nghèo và giải quyết việc làm trên địa bàn.

3. Phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể tham gia thực hiện xoá đói giảm nghèo và giải quyết việc làm thông qua việc nâng cao hiệu quả của các phong trào ở cơ sở gắn với mục tiêu xoá đói giảm nghèo ở địa phương như: phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, xây dựng thôn bản văn hoá, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình, phong trào thanh niên lập nghiệp ... 

4. Cần tổng kết, nhân rộng trên địa bàn từng huyện, thị, xã, phường các mô hình đạt hiệu quả cao về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh tổng hợp, mô hình kinh tế vườn đồi, kinh tế trang trại, mô hình áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã góp phần thực hiện xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm ở địa phương.

5. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ đảng, chính quyền, nhất là cấp xã, cấp thôn, bản, khu phố trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xoá đói giảm nghèo và giải quyết việc làm; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác xoá đói giảm nghèo ở cơ sở và tăng cường sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong triển khai thực hiện chương trình.

PHẦN II

MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO,

GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM ĐẾN NĂM 2005

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu giảm nghèo:

+ Đến cuối năm 2005 cơ bản không còn hộ đói, giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí mới) xuống từ 10 - 12%, bình quân mỗi năm giảm từ 2,5 - 2,7% (khoảng 7.500 hộ/năm), không còn hộ chính sách thuộc diện nghèo. Riêng vùng miền núi, tỷ lệ hộ đói nghèo giảm xuống dưới 18%. Toàn tỉnh không còn xã có trên 35% hộ nghèo.

+ Các xã nghèo có đủ cơ sở hạ tầng thiết yếu (thuỷ lợi nhỏ, trường học, trạm y tế, đường dân sinh, điện, nước sinh hoạt, chợ). Giảm số xã nghèo từ 124 xã (theo chuẩn mới xuống còn 70 xã vào cuối năm 2005.

+ Đảm bảo cho khoảng 75 - 80% số hộ nghèo được tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản và các chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo; 100% số hộ nghèo được vay vốn và sử dụng vốn có hiệu quả. 
2. Mục tiêu việc làm:

Mỗi năm giải quyết việc làm cho 25.000 - 26.000 lao động. Giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị xuống dưới 5%, nâng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn lên 80% vào năm 2005. Phấn đấu tăng tỷ lệ lao động đã qua đào tạo lên 25% vào năm 2005, trong đó lao động đã qua đào tạo nghề đạt 19%.

Phấn đấu trong 5 năm xuất khẩu 800 lao động, trong đó trực tiếp đưa đi 100 lao động, giới thiệu cho nơi khác 500 lao động, hợp đồng nhận thầu khoán đưa sang Lào khoảng 200 lao động.

II. Giải pháp

1. Giải pháp chung về xoá đói, giảm nghèo:

1.1 Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương đối với công tác xoá đói giảm nghèo. Đưa vào Nghị quyết HĐND các cấp hàng năm những chỉ tiêu cụ thể về xoá đói giảm nghèo của địa phương để phấn đấu thực hiện. Cuối mỗi năm có tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả đạt được, phân tích những tồn tại hạn chế để rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp chỉ đạo cụ thể để thực hiện chương trình trong những năm tiếp theo. Ưu tiên đào tạo và bố trí đội ngũ cán bộ chuyên môn, cán bộ quản lý làm công tác xoá đói giảm nghèo nói riêng cho cơ sở, đặc biệt là miền núi. Tăng cường phối hợp với Mặt trận và các tổ chức hội, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ xoá đói giảm nghèo ở từng địa phương.
1.2 Thực hiện chủ trương xoá đói, giảm nghèo trên cơ sở đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, con vật nuôi; thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, từng bước công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn; mở rộng các loại hình kinh tế vườn đồi, vườn rừng, kinh tế trang trại có hiệu quả, tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, sản lượng, chất lượng sản phẩm và nâng cao năng suất lao động; Phát triển mạnh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khôi phục và phát triển, các làng nghề truyền thống ở nông thôn để góp phần thực hiện xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động, tăng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn và tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với cơ cấu kinh tế.

1.3 Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để bản thân mỗi hộ nghèo tự vươn lên thoát nghèo, xoá bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước, làm cho công tác xoá đói giảm nghèo thật sự trở thành phong trào của quần chúng nhân dân, có sự gắn kết trách nhiệm của gia đình, tộc họ, thôn bản, khối phố.

2. Giải pháp về các dự án tham gia xoá đói giảm nghèo:

2.1 Dự án thực hiện chính sách an sinh xã hội, trợ giúp đối tượng yếu thế và hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với hộ nghèo:

Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trợ giúp đối tượng yếu thế (người già cô đơn, trẻ em mồ côi, người tàn tật ...) có khả năng lao động được học nghề, tìm việc làm để tự đảm bảo cuộc sống; trợ cấp xã hội thường xuyên cho những đối tượng thuộc diện cứu trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thực hiện hỗ trợ đối với các đối tượng chính sách là người già yếu, cô đơn, chỉ được hưởng mức trợ cấp thấp hơn mức chuẩn nghèo để đảm bảo đủ mức thu nhập tối thiểu của các đối tượng này vượt qua ngưỡng nghèo.

Đến năm 2005, cơ bản hoàn thành chương trình xoá nhà tạm cho đối tượng chính sách, nhất là đối tượng chính sách thuộc diện nghèo; thực hiện xoá nhà  tạm cho hộ theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, phấn đấu mỗi năm hỗ trợ làm mới cho khoảng 100 - 200 nhà; nâng cấp từ nhà tạm lên nhà bán kiến cố cho khoảng 200 - 300 nhà. 

Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2.2 Giải pháp về giảm tỷ lệ gia tăng dân số, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, góp phần xoá đói giảm nghèo: 

Tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch hành động về Dân số - Gia đình và Trẻ em tỉnh đến năm 2010 đảm bảo đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra về giảm tỷ lệ tăng dân số, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, góp phần xoá đói giảm nghèo.

Cơ quan chủ trì: Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh. 
2.3 Dự án thực hiện chính sách hỗ trợ về y tế:

Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ về y tế. Bằng nguồn ngân sách và huy động từ các nguồn lực khác trong xã hội, mỗi năm dành khoảng 4 tỷ đồng để mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo; thực hiện việc khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo dưới nhiều hình thức, đảm bảo người nghèo được chăm sóc sức khoẻ khi ốm, đau. 

Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.

2.4 Dự án thực hiện chính sách hỗ trợ về giáo dục:

Thực hiện miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp trong học tập; hỗ trợ sách giáo khoa và xét trợ cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo học khá, giỏi theo Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 và Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/03/1998 của Thủ tướng Chính phủ; vận động và khuyến khích các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác khuyến học, giúp học sinh, sinh viên nghèo có điều kiện học tập.

Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với học sinh cấp 3) và UBND huyện, thị xã (đối với học sinh cấp 1, 2).

2.5 Dự án định canh, định cư; khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư góp phần thực hiện xoá đói giảm nghèo. 

Triển khai tốt các chương trình, dự án về định canh, định cư; phân bổ và quy hoạch hợp lý các vùng dân cư gắn với phát triển giao thông, trường học, trạm xá để ổn định đời sống sinh hoạt và sản xuất, khai thác tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi phía Tây của tỉnh.

Đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư để hướng dẫn người nghèo cách làm ăn, thông qua đó chuyển giao công nghệ, ứng dụng nhanh những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và nhân rộng các mô hình sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chế biến nông sản có hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo trên địa bàn. 

Cơ quan chủ trì: 

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với các dự án khuyến nông khuyến lâm.

+ Sở Thuỷ sản đối với các dự án khuyến ngư.

2.6. Chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, miễn thuế nhà đất cho hộ nghèo:

 Thực hiện miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp theo Nghị định số 190/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 199/2001/QĐ-TTg ngày 28/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ; miễn thuế nhà đất cho hộ nghèo.

Cơ quan chủ trì: Cục thuế Quảng Nam.
2.7 Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã nghèo không thuộc Chương trình 135: 

Tiếp tục xây dựng và củng cố các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã nghèo không thuộc chương trình 135, bao gồm: Đường giao thông, điện thắp sáng, trường trung học cơ sở, trạm y tế, trạm truyền thanh, trạm thu - phát lại truyền hình, chợ, điện thoại, Bưu điện văn hoá, đảm bảo đến năm 2005, các xã không thuộc chương trình 135 có đủ các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu. 

Cơ quan chủ trì dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

2.8. Dự án thực hiện chính sách về tài chính - tín dụng cho hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng hố xí hợp vệ sinh: 

Đảm bảo cho 100% hộ nghèo có khả năng lao động, có nhu cầu vay vốn được vay để sản xuất, kinh doanh với mức vay từ 5 - 7 triệu đồng/hộ; mở rộng đối tượng vay đối với những hộ khó khăn, nằm sát ngưỡng nghèo, nhất là các hộ vừa mới thoát nghèo có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh; có chính sách cho các hộ nghèo vay vốn ưu đãi để xây dựng hố xí hợp vệ sinh.

Cơ quan chủ trì : Ngân hàng Phục vụ Người nghèo Quảng Nam.

3. Giải pháp về việc làm:

3.1 Tiếp tục nghiên cứu, ban hành cơ chế thu hút nguồn đầu tư trong nước và nước ngoài để thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động phù hợp.

3.2 Quy hoạch và xây dựng cơ sở vật chất cho Trường dạy nghề, Trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo đến năm 2005 có 25% số lao động qua đào tạo, trong đó 19% qua đào tạo nghề.

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và quy định của Bộ Tài chính về phí giới thiệu việc làm, Sở Tài chính - Vật giá tỉnh hướng dẫn cụ thể việc thu, quản lý và sử dụng phí giới thiệu việc làm của các Trung tâm Dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh đúng quy định, có hiệu quả.

3.3 Sử dụng có hiệu quả nguồn Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm để tạo việc làm mới cho người lao động, nâng doanh số cho vay lên khoảng 89 - 96 tỷ đồng, nâng mức vay từ nguồn quỹ này cộng với nguồn Quỹ giải quyết việc làm của tỉnh lên 12 - 15 triệu/chỗ làm việc mới. Thành lập “Quỹ giải quyết việc làm của tỉnh” bằng nguồn kinh phí trích từ ngân sách tỉnh hàng năm và huy động ở các nguồn lực khác. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính - Vật Giá, Kho bạc Nhà nước tỉnh có kế hoạch hình thành Quỹ giải quyết việc làm tỉnh từ năm 2003 và xây dựng cơ chế quản lý, điều hành, sử dụng quỹ đúng mục đích, có hiệu quả.

3.4 Xuất khẩu lao động 

Có chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động về tài chính, về cơ sở vật chất, về thuế ưu đãi; giảm các khoản người lao động phải đóng góp, giảm phiền hà cho người lao động và doanh nghiệp khi tham gia xuất khẩu lao động. Thành lập Công ty chuyên doanh xuất khẩu lao động của tỉnh, mở rộng liên doanh liên kết với các doanh nghiệp xuất khẩu lao động lớn trong nưóc để cung ứng lao động; đầu tư nâng cấp các trường, trung tâm dạy nghề để có đủ năng lực đào tạo công nhân có trình độ tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu lao động.

3.5 Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, Trung ương 5 khoá 9 về đổi mới và sắp xếp hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước; đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã và kinh tế tư nhân; mở rộng phát triển ngành nghề và phát triển các loại hình kinh tế vườn đồi, kinh tế trang trại theo Nghị quyết 23/NQ-HĐND ngày 28/6/2001 của HĐND tỉnh.

PHẦN III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

I. Tổ chức quản lý và cơ chế thực hiện Chương trình:

1. Tổ chức quản lý: 

Củng cố Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu xoá đói giảm nghèo và việc làm từ tỉnh đến cơ sở, trong đó tập trung củng cố tổ chức và phương thức quản lý, chỉ đạo thực hiện chương trình của Ban xoá đói giảm nghèo và việc làm của các xã, phường, thị trấn một cách có hiệu quả.

Thành lập bộ phận chuyên trách Chương trình mục tiêu Xoá đói giảm nghèo và Việc làm tỉnh từ 2 - 3 cán bộ thuộc biên chế của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để giúp thường trực Ban chỉ đạo trong triển khai thực hiện chương trình, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh.

2. Cơ chế thực hiện chương trình:

Chương trình mục tiêu xoá đói giảm nghèo và việc làm tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2001 - 2005 được tổ chức thực hiện theo cơ chế liên ngành. Từng ngành theo nhiệm vụ và chức năng được phân công, có trách nhiệm xây dựng dự án, kế hoạch chi tiết thực hiện từng năm trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện một cách có hiệu quả, để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu chương trình đã đề ra, cụ thể như sau:

2.1 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Là cơ quan thường trực chương trình, có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các mục tiêu dự án của chương trình xoá đói giảm nghèo và việc làm ở các ngành, các địa phương; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả cho Ban chỉ đạo chương trình và UBND tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan và các địa phương xây dựng, triển khai Dự án thực hiện chính sách an sinh xã hội, trợ giúp đối tượng yếu thế, hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với hộ nghèo; tổ chức tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ ở các xã nghèo và cán bộ làm công tác xoá đói giảm nghèo ở địa phương, cơ sở; có kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, đào tạo nghề một cách hiệu quả, đảm bảo đạt mục tiêu đề ra.

2.2 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thuỷ sản:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Dự án định canh, định cư; khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư góp phần thực hiện xoá đói giảm nghèo. 

2.3 Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá, các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã nghèo không thuộc Chương trình 135; cân đối kinh phí trong dự toán kế hoạch hàng năm cho các ngành, địa phương có dự án tham gia chương trình đã được phê duyệt để các ngành, các địa phương triển khai thực hiện, đồng thời phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các ngành liên quan hướng dẫn các địa phương thực hiên kế hoạch hoá việc lồng ghép các chương trình mục tiêu có liên quan trên địa bàn với chương trình mục tiêu xoá đói giảm nghèo để nâng cao hiệu quả của chương trình.

2.4 Sở Tài chính - Vật giá:

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư xác định nguồn vốn Ngân sách hàng năm đầu tư cho chương trình; thực hiện việc cấp phát kinh phí đầy đủ, kịp thời, đúng dự toán, đúng mục tiêu của dự án đã được duyệt và hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các nguồn vốn tham gia thực hiện  chương trình.

2.5 Ngân hàng phục vụ người nghèo:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương xây dựng và tổ chức triển khai dự án thực hiện chính sách về tài chính - tín dụng cho hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng hố xí hợp vệ sinh. 

2.6 Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện dự án "Hỗ trợ về giáo dục đối với người nghèo".
2.7 Sở Y tế:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và các địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện dự án "Hỗ trợ về y tế đối với người nghèo".

2.8. Cục Thuế Quảng Nam:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và các địa phương xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, miễn thuế nhà đất cho hộ nghèo.

2.9  Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các hội đoàn thể làm tốt công tác phối hợp, vận động hội viên tham gia thực hiện tốt chương trình góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xoá đói giảm nghèo và việc làm trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2001 - 2005. 

Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo và việc làm tỉnh có trách nhiệm điều hành và phối hợp hoạt động của các dự án trong quá trình triển khai thực hiện chương trình. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm, các ngành có dự án và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã báo cáo tình hình thực hiện với Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình xoá đói giảm nghèo và việc làm tỉnh (thông qua cơ quan thường trực là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp báo cáo với UBND tỉnh.
II. Kinh phí quản lý, điều hành chương trình:

Sở Tài chính - Vật giá tỉnh bố trí kinh phí phục vụ cho các hoạt động xây dựng dự án, quản lý điều hành chương trình, sơ kết, tổng kết để các ngành và các địa phương có điều kiện tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình./.

Nơi nhận
- TT TU.

- TT HĐND, UBND tỉnh

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh

- Sở, ban, ngành, đoàn thể 

- HĐND, UBND huyện, thị 

- VPTU, CPVP, CV.

- Lưu VT, TH, VX (Viên)
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